
CỤC THỐNG KÊ THÀNH PH Ố HỒ CHÍ 
MINHBiểu 01/TH-VĐT-T

ĐVT: Triệu đồng
Mã
số

Kế hoạch 
năm 2013

Chính thức 
tháng 12/2012

Chính thức 12 
tháng/2012

Ước tính tháng 
1/2013

A B 1 2 3 4
Tổng số (01=02+09+14) 01 -               2,404,483        17,034,751        535,100           

1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 -               2,271,233        16,117,006        488,460           
   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 03                   -   2,090,161        13,953,067        403,048           
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04
   - Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 05 14,512             221,798             
   - Vốn nước ngoài (ODA) 06 166,560           1,942,141          85,412             
   - Xổ số kiến thiết 07
   - Vốn khác 08
2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (08=09+11+12) 09 -               130,450           906,036             45,120             
   - Vốn cân đối ngân sách huyện 10 130,450           906,036             45,120             
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11
   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12
   - Vốn khác 13
3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (13=14+16+17) 14 -               2,800               11,709               1,520               
   - Vốn cân đối ngân sách xã 15                   -   2,800               11,709               1,520               
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16
   - Vốn Q, H hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 17
   - Vốn khác 18

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC
DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Tháng 1 năm 2013


